



        

Mă đề : 243

A – LÝ THUYẾT
Câu 1: Trình bày cơ cấu ngành dịch vụ? Cho biết dịch vụ hành chính công là làm việc gì, ở đâu? (2.0 điểm)
Câu 2: Hãy cho biết ưu điểm và nhược điểm của giao thông đường sắt? (2.0 điểm).

Câu 3: Nêu quy luật hoạt động của thị trường? (2.0 điểm).
B – BÀI TẬP 
Câu 4: Cho bảng số liệu  về sản lượng than và dầu mỏ trên thế giới thời kì 1950 – 2017.
	Năm
	1950
	1990
	2010
	2017

	Than (triệu tấn)
	1820
	3387
	7479
	7704

	Dầu mỏ (triệu tấn)
	523
	3331
	3977
	4380


a. Vẽ biểu đồ đường  thể hiện sự phát triển của than và  dầu mỏ trên thế giới thời kì 1950 – 2017. 3.0đ
b. Nhận xét.1.0đ




        

Mă đề : 576

A – LÝ THUYẾT
Câu 1:  Nêu vai trò của ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội. Tại sao nói ngành dịch vụ lại sử dụng tốt hơn nguồn lao động? (2.0 điểm)
Câu 2: Hãy trình bày ưu điểm và nhược điểm của giao thông đường ôtô ? (2.0 điểm)
Câu 3: Vai trò của ngành thương mại? (2.0 điểm)
B – BÀI TẬP
Câu 4: Cho bảng số liệu  về sản lượng than và dầu mỏ trên thế giới thời kì 1950 – 2017.
	Năm
	1950
	1990
	2010
	2017

	Than (triệu tấn)
	1820
	3387
	7479
	7704

	Dầu mỏ (triệu tấn)
	523
	3331
	3977
	4380


a. Vẽ biểu đồ đường  thể hiện sự phát triển của than và  dầu mỏ trên thế giới thời kì 1950 – 2017. 3.0đ
b. Nhận xét.1.0đ
ĐÁP ÁN

ĐỀ 243
A – LÝ THUYẾT
Câu 1: Trình bày cơ cấu ngành dịch vụ? Cho biết dịch vụ hành chính công là làm việc gì, ở đâu? (2.0 điểm)

· Ngành dịch vụ thường được chia làm 3 nhóm : 

      + Dịch vụ kinh doanh (giao thông vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm). 0.5
      + Dịch vụ tiêu dùng (các hoạt động buôn bán, du lịch, các dịch vụ cá nhân (y tế, giáo dục, thể dục thể thao..). 0.5
      + Dịch vụ công (dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể…) 0.5
- Cấp giấy phép, hộ tịch, thị thực, sao y, công chứng… làm việc trong cơ quan nhà nước như ủy ban…0.5

Câu 2: Hãy cho biết ưu điểm và nhược điểm của giao thông đường sắt? (2.0 điểm).

	Loại hình GTVT
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Đường sắt
	Chở hàng nặng, đi xa, tốc độ nhanh, khá ổn định và giá rẻ. 1.0
	- Kém cơ động. Đầu tư ban đầu lớn. 0.5
- Chỉ hoạt động trên tuyến cố định có đặt sẵn đường ray. 0.5 


Câu 3: Nêu quy luật hoạt động của thị trường? (2.0 điểm).
- Quy luật hoạt động của thị trường là theo quy luật cung và cầu. 0.5
+ Khi cung lớn hơn cầu => giá cả giảm, tình hình có lợi cho người mua, không có lợi cho người bán

và nhà sản xuất, sản xuất có nguy cơ đình đốn. 0.5
+ Khi cung nhỏ hơn cầu => giá cả tăng, kích thích mở rộng sản xuất, người tiêu dùng bất lợi. 0.5
+ Khi cung và cầu cân bằng nhau => giá cả  và thị trường ổn định, đôi bên cùng có lợi. 0.5
B – BÀI TẬP
Câu 4:  
a. Vẽ biểu đồ đường đầy đủ, chính xác, đẹp : 3,0đ
b. Nhận xét : Từ 1990 – 2017 ta thấy:

- Sản lượng than tăng liên tục từ 1820 triệu tấn lên 7704 triện tấn (tăng 5884 triệu tấn, tăng gấp 4,2 lần) 0,25đ
- Dầu mỏ tăng liên tục từ 523 triệu tấn  lên 4380 triệu tấn (tăng 3857 triệu tấn, tăng gấp 8,4 lần). 0,25đ
- Sản lượng than luôn cao hơn dầu mỏ nhưng dầu mỏ có tốc độ tăng nhanh hơn. 0.5đ
ĐỀ 576
A – LÝ THUYẾT 
Câu 1:  Nêu vai trò của ngành dịch vụ đối với sản xuất và đời sống xã hội. Tại sao nói ngành dịch vụ lại sử dụng tốt hơn nguồn lao động? (2 điểm)

· Vai trò : 

+ Ngành dịch vụ phát triển mạnh có tác dụng thúc đẩy các ngành sản xuất vật chất. 0.5
+ Sử dụng tốt hơn nguồn lao động trong nước, tạo thêm việc làm. 0.5
+ Khai thác tốt hơn các tài nguyên thiên nhiên, các di sản văn hóa, lịch sử, các thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật. 0.5

- Do tiến bộ khoa học nên lao động trong CN và NN dư thừa nên họ chuyển sang làm dịch vụ. 0.5
Câu 2: Hãy trình bày những ưu điểm và nhược điểm của giao thông đường ôtô. (2.0 điểm)
	Loại hình GTVT
	Ưu điểm
	Nhược điểm

	Đường ôtô
	- Tiện lợi, cơ động, có khả năng thích nghi cao với điều kiện địa hình. 0.5
- Hiệu quả kinh tế cao ở cự ly vận chuyển ngắn và trung bình. 0.25
- Phối hợp được với hoạt động của các phương tiện vận tải khác. 0.5
	- Gây ô nhiễm môi trường và gây ùn tắc giao thông0.5.


Câu 3: Vai trò của ngành thương mại? (2.0 điểm)
+ Điều tiết sản xuất vì trong một nền sản xuất hàng hóa mọi sản phẩm đều đem ra trao đổi trên thị trường. 1.0
+ Thúc đẩy sự phát triển sản xuất hàng hóa. 0.5
+ Hướng dẫn tiêu dùng vì nó có thể tạo ta tập quán tiêu dùng mới. 0.5
B – BÀI TẬP (3.0Đ) 

Câu 4:  
a. Vẽ biểu đồ đường đầy đủ, chính xác, đẹp : 3,0đ
b. Nhận xét : Từ 1990 – 2017 ta thấy:

- Sản lượng than tăng liên tục từ 1820 triệu tấn lên 7704 triện tấn (tăng 5884 triệu tấn, tăng gấp 4,2 lần) 0,25đ
- Dầu mỏ tăng liên tục từ 523 triệu tấn  lên 4380 triệu tấn (tăng 3857 triệu tấn, tăng gấp 8,4 lần). 0,25đ
- Sản lượng than luôn cao hơn dầu mỏ nhưng dầu mỏ có tốc độ tăng nhanh hơn. 0.5đ
THI CUỐI HK 2 NĂM HỌC 2020 – 2021


Môn : Địa lí 10


Thời gian làm bài :  45 phút





TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG





THI CUỐI HK 2 NĂM HỌC 2020 – 2021


Môn : Địa lí 10


Thời gian làm bài :  45 phút





TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG








